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TÓM TẮT
Cây Gai quít có tên khoa học là Taxotrophis ilicifolius, thuộc họ Dâu tằm (Moraceae). Hiện nay, trên
thế giới vẫn còn ít nghiên cứu về loại cây này. Ở Việt Nam, hầu như chưa cómột nghiên cứu cụ thể
nào về hoạt tính sinh học cũng như các thành phần hóa học của cây Gai quít. Bằng phương pháp
sắc ký cột kết hợp với sắc ký lớp mỏng pha thường cao trên ethyl acetate của thân cây Gai quít,
chúng tôi đã phân lập được 6 hợp chất là wogonin (1), acid 4-hydroxybenzoic (2), acid vanillic (3),
vanillin (4), acid syringic (5) và syringaldehyde (6). Cấu trúc hóa học của các hợp chất được xác định
bằng phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân kết hợp so sánh với tài liệu tham khảo. Tất cả các
hợp chất phân lập được đều được thử hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase. Kết quả nghiên
cứu cho thấy cả 6 hợp chất đều có khả năng ức chế enzyme α-glucosidase với giá trị IC50 khoảng
42,6–142,6 µM, so với chất đối chứng dương acarbose là 214,5 µM. Trong đó, 3 hợp chất có hoạt
tính mạnh là 2, 4 và 6 với giá trị IC50 lần lượt là 49,7; 42,6 và 55,9 µM. Kết quả nghiên cứu cho thấy
cả 6 hợp chất đều lần đầu tiên được tìm thấy trong loài này, đây cũng là công bố đầu tiên về hoạt
tính ức chế enzyme α-glucosidase của cây Gai quít, được xem như tiền đề định hướng phát triển
nguồn dược liệu mới Việt Nam trong hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường.
Từ khoá: Taxotrophis ilicifolius, họ Dâu tằm, α-glucosidase

MỞĐẦU
Cây Gai quít còn có tên gọi khác là Duối núi, tên
khoa học là Taxotrophis ilicifolius, thuộc họ Dâu tằm
(Moraceae) 1. Gai quít thường được tìm thấy ở các
thung lũng đá vôi. Cây Gai quít được tìm thấy ở hầu
hết các tỉnh thành, nhưng phổ biến nhất là miền Bắc
Việt Nam1,2. Gai quít dù khá phổ biến nhưng chưa
được sử dụng nhiều trong các bài thuốc dân gian. Ở
Việt Nam và một số nước Đông Nam Á, người ta sử
dụng vỏ cây Gai quít làm thuốc tiêu độc mụn nhọt,
kháng viêm, trị lành vết thương1,2.
Hiện nay, có rất ít nghiên cứu về thành phần hóa
học và hoạt tính sinh học của cây Gai quít2–4. Các
nghiên cứu cho thấy rằng thành phần hóa học của
cây Gai quít rất phong phú bao gồm các nhóm hợp
chất polyphenol như stilben, coumarin, aurone…Các
nghiên cứu cũng cho thấy cây Gai quít có hoạt tính
kháng oxy hóa, kháng khuẩn, kháng nấm, ức chế en-
zyme tyrosinase2–4. Ở Việt Nam, hầu như chưa có
một nghiên cứu cụ thể nào về hoạt tính sinh học cũng
như các thành phần hóa học của cây Gai quít. Qua
nghiên cứu sàng lọc các dược liệu từ Việt Nam có khả
năng ức chế enzymeα-glucosidase, nhómnghiên cứu
chúng tôi đã phát hiện cao methanol của cây Gai quít
có hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase với giá trị
IC50 là 6,2 µg/mL. Để hiểu rõ hoạt chất có tính kháng

α-glucosidase trong cây Gai quít, trong nghiên cứu
này chúng tôi đã chọn thực hiện nghiên cứu thành
phần hóa học của thân câyGai quít nhằmphân lập các
hợp chất có hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase.
Bằng các phương pháp sắc ký cột pha thường kết hợp
với các phương pháp phổ nghiệm hiện đại, chúng tôi
đã phân lập được 6 hợp chất là wogonin (1), acid 4-
hydroxybenzoic (2), acid vanillic (3), acid syringic (4),
vanillin (5) và syringaldehyde (6).

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

Đối tượng nghiên cứu

Mẫu thân và cành của cây Gai quít có khối lượng khô
là 10,5 kg được thu thập tại thị trấn Bồng Sơn, huyện
Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định vào tháng 10 năm 2017.
Mẫu cây được định danh bởi TS. Đặng Lê Anh Tuấn,
Khoa Sinh học-Công nghệ Sinh học, Trường Đại học
Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

Hóa chất và thiết bị

Máy ghi phổ cộng hưởng từ hạt nhân Bruker-500
MHz với dung môi CDCl3, acetone-d6 và CD3OD,
máy HR-ESI-MS – Phòng Phân tích trung tâm,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM;
silica gel pha thường (Merck), bảnmỏng silica gel pha

Trích dẫn bài báo này: Trường D V N, Hải N X, Thọ L H, Mai N T T. Thành phần hóa học và hoạt tính ức
chế enzyme α-glucosidase của thân cây Gai quít (Taxotrophis ilicifolius). Sci. Tech. Dev. J. - Nat. Sci.;
5(3):1334-1340.
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thường (Merck) và các dung môi n-hexane, CHCl3,
EtOAc, và MeOH (Schalau, độ tinh khiết > 99%).

Quy trình thử hoạt tính ức chế enzyme α-
glucosidase
Mẫu được hòa tan trong dung dịch đệm phosphate
0,010M có pH 7. Thêm 25mL enzyme α-glucosidase
0,2 UmL−1, lắc đều, ủ trong 5 phút tại nhiệt độ 37oC.
Tiếp tục thêm 25 mL dung dịch -NPG 3,0 mM và
ủ trong 30 phút tại 37oC. Sau khi ủ, thêm 375 mL
Na2CO3 0,1 M và đo quang tại 401 nm. Mỗi mẫu
thử được thực hiện với nhiều nồng độ khác nhau,
mỗi nồng độ được thực hiện 3 lần cùng với 1 mâũ
trắng. Mẫu trắng tương tự như mẫu thử nhưng được
thay dung dịch enzymeα-glucosidase bằng dung dịch
đệmphosphate. Mẫu đối chứng được thực hiện tương
tự như mẫu thử nhưng được thay thế dung dịch mẫu
bằng dung dịch đệm phosphate. Từ đó tính được giá
trị phần trăm ức chế (I %) của từng nồng độ khảo sát
và xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính bậc nhất
biểu diễn giá trị phần trăm ức chế (I %) theo nồng
độ để tìm giá trị IC50. Giá trị IC50 (Half-maximal
Inhibitory Concentration) là nồng độ của một mẫu
thử mà tại đó nó có thể ức chế được 50% enzyme α-
glucosidase. Để có cơ sở để đánh giá hoạt tính, quy
trình sử dụng chất đối chứng dương acarbose hợp
chất được sử dụng làm thuốc đề điều trị bệnh đái tháo
đường.

Chiết xuất và phân lập
Xay nhỏ 10,5 kg mẫu thân và cành cây Gai quít khô,
sau đó tiến hành chiết Soxhlet lần lượt với các dung
môi có độ phân cực tăng dần từ n-hexane, EtOAc,
MeOH. Sau đó, thu hồi dung môi bằng hệ thống cô
quay chân không thu được lần lượt các cao thô -
hexane (64,8 g), EtOAc (117,2 g) và MeOH (378g).
Tiến hành sắc ký bản mỏng với các cao thô, kết hợp
với khả năng hấp thu tia tử ngoại và hiện hình bằng
thuốc thử H2SO4 10% cho thấy cao EtOAc tách tốt
nhất nên được chọn để tiếp tục tiến hành điều chế
cao phân đoạn. Cao EtOAc (117,2 g) được tiến hành
sắc ký cột silica gel pha thường với hệ dungmôi giải ly
là CHCl3:MeOH với độ phân cực tăng dần từ 0–100%
MeOH.Dung dịch từ cột sắc ký được hứng bằng erlen
1000 mL, cô quay chân không và tiến hành sắc ký lớp
mỏng. Dựa trên kết quả sắc ký lớp mỏng gom thành
18 cao phân đoạn ký hiệu lần lượt làA (0,9 g), B (1,2
g), C (0,4 g), D (1,9 g), E (4,4 g), F (2,5 g), G (1,2
g), H (0,8 g), I (1,1 g), J (1g), K (4,7 g), L (1,6 g),
M (4,4 g), N (19,6 g), O (20,1 g), P (25,8 g), Q (8,2
g), R (7,3 g). Từ các phân đoạn D, E, F, M, P tiến
hành sắc ký cột, kết hợp sắc kí lớp mỏng điều chế pha

thường nhiều lần với các hệ dung môi có độ phân cực
khác nhau thu được 6 hợp chất là wogonin (1), acid 4-
hydroxybenzoic (2), acid vanillic (3), vanillin (4), acid
syringic (5) và syringaldehyde (6) (Hình 1).

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Hợp chất 1 (Hình 1) có dạng bột màu vàng, tan tốt
trong dungmôi acetone. Phổ 1H-NMRcủa hợp chất 1
(Bảng 1) cho thấy có sự xuất hiện của 1 proton hương
phương cô lập tại δ H 6,33 (1H; s; H-6) cùng với 5 pro-
ton hương phương tại δ H 8,11 (2H; dd; J = 8,0 và 1,8
Hz J=; H-2’ và H-6’) và 7,64 (3H; m; H-3’, H-4’ và H-
5’), tương ứng với 1 vòng benzene mang 1 nhóm thế;
1 proton olefin cô lập tại δ H 6,81 (1H; s; H-3); 1 nhóm
methoxyl tại δ H 3,98 (3H; s; 8-OCH3); 1 proton của
nhóm hydroxyl kiềm nối tại δ H 12,57 (1H; s; 5-OH);
cùng với 1 proton của nhóm hydroxyl δ H 9,39 (1H;
brs; 7-OH). Phổ 13C-NMR của hợp chất 1 (Bảng 1)
cho thấy sự xuất hiện của 16 carbon, trong đó có 1
carbon carbonyl của nhóm ketone δC 183,3 (C-4); 4
carbon hương phương trí hoán gắn oxygen δC 158,3
(C-5), 158,0 (C-7), 128,8 (C-8) và 150,8 (C-9); 2 car-
bon hương phương trí hoán δC 105,5 (C-10) và 132,4
(C-1’); 6 carbon methine hương phương δC 99,9 (C-
6), 127,2 (C-2’ và C-6’), 130,1 (C-3’ và C-5’) và 132,8
(C-4’); 1 carbon olefin trí hoán gắn oxygen δC 164,5
(C-2); 1 carbon methine olefin δC 106,1 (C-3); 1 car-
bon nhóm methoxyl δC 62,0 (8-OCH3).
Từ các dữ liệu phổ trên cho thấy hợp chất 1 có cấu
trúc của một khung flavone mang 2 nhóm hydroxyl
và 1 nhómmethoxyl. Phân tích phổHSQC vàHMBC
của hợp chất 1 cho thấy 2 nhóm hydroxyl lần lượt gắn
vào vị trí C-5 và C-7, nhóm methoxyl gắn vào vị trí
C-8 của khung flavone thông qua tương quan HMBC
của proton thuộc nhóm methoxyl vào C-8 (Hình 2).
Tiến hành tra cứu tài liệu tham khảo kết hợp với so
sánh dữ liệu phổ của hợp chất 1 và wogonin5,6 cho
thấy có sự tương đồng. Vậy cấu trúc hợp chất 1 được
kết luận là wogonin.
Hợp chất 2 (Hình 1) có dạng bột màu trắng, tan tốt
trong dungmôi acetone. Phổ 1H-NMRcủa hợp chất 2
(Bảng 2) cho thấy sự xuất hiện của 2 cặp proton ghép
ortho tại δ H 7,92 (2H; d; J = 8,7 Hz; H-2, H-6) và δ H

6,92 (2H; d; J = 8,7 Hz; H-3, H-5). Phổ 13C-NMR của
hợp chất 2 (Bảng 2) cho thấy sự xuất hiện của 7 car-
bon, trong đó có 1 carbon carbonyl của nhóm acid δC

167,6 (C-7); 1 carbon hương phương trí hoán nối oxy-
gen δC 162,6 (C-4); 1 carbon hương phương trí hoán
δC 122,8 (C-1); 4 carbon methine hương phương δC

132,8 (C-2 và C-6) và 116,0 (C-3 và C-5). Từ các dữ
liệu phổ NMR trên cho thấy hợp chất 2 có cấu trúc
của một polyphenol đơn giản, kết hợp tra cứu tài liệu
tham khảo cho thấy hợp chất 2 tương đồng với hợp
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Hình 1: Cấu trúc các hợp chất được phân lập từ cây Gai quít

Bảng 1: Dữ liệu phổ NMR của hợp chất 1 trong dungmôi acetone-d6

Vị trí δ H (J/Hz) δC Vị trí δ H (J/Hz) δC

2 164,5 1’ 132,4

3 6,81 s 106,1 2’ 8,11 dd (8,0; 1,8) 127,2

4 183,3 3’ 7,64 m 130,1

5 158,3 4’ 7,64 m 132,8

6 6,33 s 99,9 5’ 7,64 m 130,1

7 158,0 6’ 8,11 dd (8,0; 1,8) 127,2

8 128,8 8-OCH3 3,98 s 62,0

9 150,8 5-OH 12,57 s

10 105,5 7-OH 9,39 brs

chất acid 4-hydroxybenzoic7. Vì vậy hợp chất 2 được
đề nghị là acid 4-hydroxybenzoic.
Hợp chất 3 có dạng bột, màu trắng, tan tốt trong dung
môi CHCl3 hay acetone. Phổ 1H-NMR của hợp chất
3 (Bảng 2) cho thấy xuất hiện các tín hiệu của 3 pro-
ton hương phương ghép cặp tương ứng với một hệ
ABX tại δ H 7,56 (1H; d; J = 2,0 Hz; H-2), 7,60 (1H;
dd; J = 8,2 và 2,0 Hz; H-6) và 6,91 (1H; d; J = 8,2
Hz; H-5); cùng với 1 nhómmethoxyl tại δ H 3,91 (3H;
s; 3-OCH3). Phổ 13C-NMR của hợp chất 3 (Bảng 2)
cho thấy xuất hiện các tín hiệu của 8 carbon, trong đó
có 1 carbon carboxyl δC 167,8 (C-7); 2 carbon hương
phương trí hoán nối oxygen δC 148,4 (C-3) và 152,4
(C-4); 1 carbon hương phương trí hoán δC 123,2 (C-
1); 3 carbon methine hương phương δC 113,8 (C-2),
115,9 (C-5) và 125,2 (C-6); 1 carbon nhóm methoxyl
δC 56,7 (3-OCH3). Từ các dữ liệu phổ trên cho thấy
hợp chất 3 cũng có cấu trúc của 1 polyphenol đơn giản
tương tự hợp chất 2. Tiến hành tra cứu tài liệu tham
khảo kết hợp với so sánh dữ liệu phổ của hợp chất 3
và acid vanillic 8,9 cho thấy có sự tương đồng. Vậy cấu
trúc hợp chất 3 được kết luận là acid vanillic.

Hợp chất 4 có dạng tinh thể màu trắng, tan tốt trong
dungmôi CHCl3 hay acetone. Phổ 1H-NMR của hợp
chất 4 (Bảng 2) cho thấy xuất hiện tín hiệu của 1 pro-
ton nhóm aldehyde tại δ H 9,83 (1H; s; H-7); 3 pro-
ton hương phương ghép cặp tương ứng với một hệ
ABX tại δ H 7,43 (1H; dd; J = 8,5 và 1,8 Hz; H-6); δ H

7,41 (2H; d; J = 1,8 Hz; H-2) và 7,05 (1H; d; J = 8,5
Hz; H-5); 3 proton nhóm methoxyl tại δ H 3,97 (3H;
s; 3-OCH3); cùng với 1 proton của nhóm hydroxyl tại
δ H 6,17 (1H; brs; 4-OH). Phổ 13C-NMR của hợp chất
4 (Bảng 2) cho thấy xuất hiện tín hiệu của 8 carbon,
trong đó có 1 carbon carbonyl của nhóm aldehyde δC

191,2 (C-7); 2 carbon hương phương trí hoán nối oxy-
gen δC 147,6 (C-3) và 152,1 (C-4); 1 carbon hương
phương trí hoán δC 130,4 (C-1); 3 carbon methine
hương phương δC 109,2 (C-2), 114,8 (C-5) và 127,9
(C-6); 1 carbon nhóm methoxyl δC 56,6 (3-OCH3).
Từ các dữ liệu phổ trên cho thấy hợp chất 4 cũng có
cấu trúc của một polyphenol đơn giản tương tự như
hợp chất 3, ngoại trừ có sự xuất hiện thêm 1 nhóm
aldehyde (C-7) thay cho một nhóm carboxyl. Tiến
hành tra cứu tài liệu tham khảo kết hợp với so sánh
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Hình 2: Tương quan HMBC của hợp chất 1

Bảng 2: Dữ liệu phổ NMR của hợp chất 2, 3 và 4

Vị trí Hợp chất 2 (acetone-d6) Hợp chất 3 (acetone-d6) Hợp chất 4 (CDCl3)

δ H (J/Hz) δC δ H (J/Hz) δC δ H (J/Hz) δC

1 122,8 123,2 130,4

2 7,92 d (8,7) 132,8 7,56 d (2,0) 113,8 7,41 d (1,8) 109,2

3 6,92 d (8,7) 116,0 148,4 147,6

4 162,6 152,4 152,1

5 6,92 d (8,7) 116,0 6,91 d (8,2) 115,9 7,05 d (8,5) 114,8

6 7,92 d (8,7) 132,8 7,60 dd (8,2; 2,0) 125,2 7,43 dd (8,5; 1,8) 127,9

7 167,6 167,8 9,83 s 191,2

3-OCH3 3,91 s 56,7 3,97 s 56,6

dữ liệu phổ của hợp chất 4 và vanillin10 cho thấy có
sự tương đồng. Vậy cấu trúc hợp chất 4 là vanillin.
Hợp chất 5 có dạng tinh thể hình kim màu trắng, tan
tốt trong dung môi methanol. Phổ 1H-NMR của hợp
chất 5 (Bảng 3) cho thấy có sự xuất hiện các tín hiệu
của 2 proton thơm ở vị trí meta với nhau tại δ H 7,32
(2HH-2 vàH-6) tươngứng với 1 vòng benzene có bốn
nhóm thế; cùng với 2 nhómmethoxyl tại δ H 3,88 (6H
3-OCH3và 5-OCH3). Phổ 13C-NMR của hợp chất 5
(Bảng 3) cho thấy có sự xuất hiện các tín hiệu của 9
carbon, trong đó có 1 carbon carbonyl δC 170,1 (C-7);

3 carbon hương phương trí hoán nối oxygen δC 148,8
(C-3 và C-5) và 141,8 (C-4); 1 carbon carbon hương
phương trí hoán δC 122,1 (C-1); 2 carbon thơm me-
thine δC 108,4, (C-2 và C-6); 2 carbon methoxyl δC

56,8 (3-OCH3và 5-OCH3). Từ các dữ liệu phổ trên
cho thấy, hợp chất 5 có cấu trúc của một polyphenol
mang 1 nhóm hydroxyl và 2 nhóm methoxyl. Tiến
hành so sánh dữ liệu phổ của hợp chất 5 với acid sy-
ringic11 cho thấy có sự tương đồng. Vậy, cấu trúc của
hợp chất 5 là acid syringic.
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Bảng 3: Dữ liệu phổ NMR của hợp chất 5 và 6

Vị trí Hợp chất 5 (CD3OD) Hợp chất 6 (CDCl3)

δ H (J/Hz) δC δ H (J/Hz) δC

1 122,1 128,4

2 7,32 s 108,4 7,15 s 106,6

3 148,8 147,3

4 141,8 140,8

5 148,8 147,3

6 7,32 s 108,4 7,15 s 106,6

7 170,1 9,82 s 190,6

3,5-OCH3 3,88 s 56,8 3,97 s 56,4

Hợp chất 6 có dạng bột màu trắng, tan tốt trong dung
môi CHCl3 hay acetone. Phổ 1H-NMR của hợp chất
6 (Bảng 3) cho thấy xuất hiện các tín hiệu của 1 pro-
ton nhóm aldehyde tại δ H 9,82 (1H; s; H-7); 2 proton
hương phương ở vị trímeta với nhau tại δ H 7,15 (2H;
s; H-2 và H-6); cùng với 2 nhómmethoxyl tại δ H 3,97
(6H; s; 3-OCH3và 5-OCH3).Phổ 13C-NMR (Phụ lục
2) của hợp chất 6 cho thấy (Bảng 3) có các tín hiệu của
9 carbon, trong đó có 1 carbon carbonyl của nhóm
aldehyde δC 190,6 (C-7); 3 carbon hương phương trí
hoán gắn oxygen δC 147,3 (C-3 và C-5) và140,8 (C-
4); 1 carbon hương phương trí hoán δC 128,4 (C-1);
2 carbonmethine hương phương δC 106,6 (C-2 và C-
6); 2 carbon nhóm methoxyl δC 56,4 (3-OCH3và 5-
OCH3). Từ các dữ liệu phổ trên cho thấy hợp chất
6 có cấu trúc của một polyphenol đơn giản tương tự
như hợp chất 5, ngoại trừ có sự xuất hiện thêm 1
nhóm aldehyde (C-7) thay cho một nhóm carboxyl.
Tiến hành tra cứu tài liệu tham khảo kết hợp với so
sánh dữ liệu phổ của hợp chất 6 và syringaldehyde12

cho thấy có sự tương đồng. Vậy cấu trúc hợp chất 6
được kết luận là syringaldehyde.
Kết quả nghiên cứu hoạt tính ức chế enzyme α-
glucosidase cho thấy cả 6 hợp chất đều có hoạt tính
mạnh hơn so với chất đối chứng dương acarbose là
214,5 µM (Bảng 4). Trong đó, hợp chất có hoạt tính
ức chế enzyme α-glucosidase mạnh nhất là vanillin
(4) với giá trị IC50 là 42,6 µM. Ngoài ra, dựa vào kết
quả thử hoạt tính cho thấy mối tương quan hoạt tính
ức chế enzyme α-glucosidase và cấu trúc của các hợp
chất polyphenol đơn giản, sự xuất hiện của nhóm –
OCH3 tại vị trí C-3 và C-5 làm giảm hoạt tính (2>3>5
và 4>6) và sự xuất hiện của nhóm -CHO thay thế cho
nhóm -COOH tại vị trí C-7 làm tăng mạnh hoạt tính
(6> 5 và 4> 3).

KẾT LUẬN
Từ cao EtOAc của thân và cành cây Gai quít khô
Taxotrophis ilicifolius đã phân lập được 6 hợp chất là
wogonin (1), acid 4-hydroxybenzoic (2), acid vanillic
(3), vanillin (4), acid syringic (5) và syringaldehyde
(6). Cấu trúc hóa học của các hợp chất này được xác
định dựa vào phổ NMR kết hợp so sánh tài liệu tham
khảo. Kết quả nghiên cứu cho thấy cả 6 hợp chất đều
lần đầu tiên được tìm thấy trong loài này. Hơn nữa,
kết quả hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase cho
thấy cả 6 hợp chất đều có hoạt tính mạnh hơn so với
chất đối chứng dương acarbose, cho thấy cây Gai quít
có tiềm năng trong việc sử dụng làm thuốc hỗ trợ điều
trị bệnh đái tháo đường.

LỜI CẢMƠN
Nghiên cứu được tài trợ bởi Đại học Quốc gia Thành
phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) trong khuôn khổ
Đề tài mã số C2020-18-12/HĐ-KHCN

DANHMỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
1H-NMR: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân của 1H.
13C-NMR: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân của 13C.
HSQC: Phổ tương quan hạt nhân giữa 13C và 1H
thông qua 1 liên kết.
HMBC: Phổ tương quan hạt nhân giữa 13C và 1H
thông qua 2, 3 liên kết.
EtOAc: Ethyl acetate
MeOH: Methanol
s: Mũi đơn (singlet)
d: Mũi đôi (doublet)
m: Mũi đa (multilet)
brs: Mũi đơn bầu rộng (broad singlet)

XUNGĐỘT LỢI ÍCH
Các tác giả cam đoan không có bất kỳ xung đột lợi ích
nào trong bài nghiên cứu này.
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Bảng 4: Kết quả thử hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase

STT Hợp chất Phần trăm ức chế (%) IC50

(µM)

250 µM 100 µM 50 µM 25 µM 10 µM

1 Wogonin 93,20± 1,1 41,5± 1,5 23,0± 1,6 15,8± 1,1 - 125,4

2 Acid 4-
hydroxybenzoic

* 63,37± 0,68 50,10± 0,39 34,90± 0,30 27,37± 0,13 49,7

3 Acid vanillic 96,8± 1,3 48,7± 1,0 38,50± 0,60 25,60± 0,45 14,80± 0,99 102,8

4 Vanillin * 65,80± 0,97 56,60± 0,93 34,20± 0,79 22,43± 0,92 42,6

5 Acid syringic 86,5± 1,2 35,2± 1,5 19,0± 1,1 - - 142,6

6 Syringaldehyde * 75,2± 2,2 43,9± 1,9 33,0± 1,6 27,0± 1,6 55,9

Acarbose 214,5

*: I >100 %; –: I < 1 %

ĐÓNGGÓP CỦA CÁC TÁC GIẢ
Đỗ Văn Nhật Trường xác định cấu trúc các hợp chất
và viết bản thảo bài báo, Nguyễn Xuân Hải chiết xuất
cao chiết và phân lâp, Lê HữuThọ thử hoạt tính sinh
học, NguyễnThịThanhMai phân bố cục và chỉnh sửa
bản thảo chi tiết. Tất cả các tác giả đã đọc và chấp
nhận bản thảo cuối cùng.
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ABSTRACT
Taxotrophis ilicifolius, called "Gai quít" in Vietnam, belonged to the family of Moraceae. The stems
of T. ilicifolius are used in traditional medicine to cure pimples, anti-inflammatory, antibacterial... By
column chromatography method together with thin layer chromatography on the ethyl acetate
extract of its stems, six compounds were isolated including wogonin (1), 4-hydroxybenzoic acid
(2), vanillic acid (3), vanillin (4), syringic acid (5), and syringaldehyde (6). Their chemical structures
were elucidated by extensive NMR spectroscopic analysis and comparison with the literature data.
The isolated compounds were tested for α-glucosidase inhibitory activity. All compounds showed
more potent inhibitory activity with IC50 values 42–142 µM, than that of a positive control acarbose
(IC50 , 214.5 µM). Among all isolates, compounds 2, 4 and 6 exhibited significant α-glucosidase
inhibitory activity with the IC50 values of 49.7, 42.6 and 55.9 µM, respectively. From the present
investigation, all these compounds were isolated for the first time as well as their α-glucosidase
inhibitoryactivity of T. ilicifolius. These results suggested that the traditional use of T. ilicifolius for the
treatment of diabetes disease in Vietnammay be due to the α-glucosidase inhibitory activity of its
phenolic constituents.
Key words: Taxotrophis ilicifolius, Moraceae, α-glucosidase
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